DANH SÁCH LỚP NHÀ TRẺ B
Năm học 2018-2019
Khu trung tâm Biểu Nghi
	STT
	Họ và tên HS
	Ngày sinh
	Giới tính(Nữ)
	Họ và tên bố
	Họ và tên mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Đặng Kỳ Duyên
	
	x
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Ngọc Linh
	04/07/2016
	x
	NguyễnThanh Đắc
	Vũ Ngọc Liên
	Tân Mai-ĐM
	

	3
	Phạm Thị Phương Anh
	08/08/2016
	x
	Phạm Đình Thắng
	Lý Thị Thanh Thùy
	HòaTháp-ĐM
	

	4
	Bùi Thị Bảo An
	
	x
	
	
	
	

	5
	Lăng PhươngAnh
	
	x
	
	
	
	

	6
	NguyễnNgọc Lan Vy
	16/07/2016
	x
	NguyễnVăn Hạnh
	Bùi Thị Thủy
	Mai Hòa-ĐM
	

	7
	VũThành Công
	26/08/2016
	
	Vũ Văn Nghĩa
	Bùi Thị Xuyến
	BiểuNghi 2-ĐM
	

	8
	Đỗ Trang Nhung
	
	x
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Đức Trọng
	
	
	
	
	
	

	10
	Đinh Thị Tuệ Nhi
	
	x
	
	
	
	

	11
	Hoàng Gia Hân
	29/06/2013
	x
	Hoàng Văn Điển
	Nguyễn Thị Út
	TrạiThành-ĐM
	

	12
	Lại Quỳnh Anh
	
	x
	
	
	
	

	13
	Bùi Bảo Chi
	23/08/2016
	x
	Bùi Đức Tuynh
	Nguyễn ThịThanh
	BiểuNghi-ĐM
	

	14
	Nguyễn Đức Trí
	01/10/2016
	
	NguyễnHữu Trung
	Bùi Thị Doanh
	Mai Hòa-ĐM
	


	15
	Vũ Thùy Dương
	
	x
	
	
	
	

	16
	Đinh Gia Hân
	
	x
	
	
	
	

	17
	Đoàn KhánhVân
	
	x
	
	[bookmark: _GoBack]
	CộngHòa
	TT

	18
	Nguyễn Hoàng Minh Đức
	
	
	
	Hoàng Thị Yến
	Mai Hòa-ĐM
	



Tổng sĩ số trẻ :18 (Nữ: )                                                                                                Giáo viên chủ nhiệm
 Trái tuyến: 1 ( Nữ: 1)                                                                         Dương Thị Thu	Lê Thị Yến Chi	ĐoànThị Hạnh
+Cộng Hòa :1



